
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

Số:           /CNTY 

V/v báo cáo thực trạng, định hướng và những 

đề xuất, kiến nghị đối với tình hình Nuôi 

trồng thủy sản, Khai thác, Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản và Bảo vệ môi trường biển. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

             Quảng Ngãi, ngày      tháng 9 năm 2025 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản - Biển đảo 

Thực hiện Công văn số 3264/SNNMT-TSBĐ ngày 16/9/2025 về việc đôn 

đốc báo cáo thực trạng, định hướng và những đề xuất, kiến nghị đối với tình 

hình Nuôi trồng thủy sản, Khai thác, Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Bảo vệ môi 

trường biển;  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y rà soát, 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về triển khai thực hiện các kế hoạch, chương 

trình, mô hình, dự án thuộc lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2022-2025 như sau:  

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-SNN ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum (cũ). 

Theo đó Sở giao nhiệm vụ lĩnh vực Thủy sản về Chi cục Chăn nuôi và Thú y từ 

tháng  6 năm 2021. Trên cơ sở đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với 

Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và Môi trường  Kon Tum (cũ) tham 

mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 

29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát 

triển nuôi trồng thủy sản gắn với khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn 

lợi thủy sản giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum (cũ).  

Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum (cũ) (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

ban hành các hướng dẫn, triển khai thực hiện như: Số 2581/SNN-CCCNTY 

ngày 09 tháng 8 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Quy hoạch bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 

3239/SNN-CCCNTY  ngày 25 tháng 9 năm 2023 về hướng dẫn điều kiện, quy 

trình thủ tục nuôi cá lồng bè tại lòng hồ các công trình thủy điện, thủy lợi; số 

1681/SNN-CCCNTY ngày 13 tháng 5 năm 2024 về việc tăng cường quản lý 

nuôi trồng thủy sản trong thời tiết nắng nóng, mưa bão năm 2024; số 

211/CCCNTY-CNTY ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc tăng cường quản lý 

nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt; số 409/CCCNTY-CNTY ngày 09 

tháng 7 năm 2024 về việc tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 20/CCCNTY-CNTY ngày 20 tháng 01 năm 2022 

về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác 



 2 

quản lý chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; số 

26/CCCNTY-CNTY ngày 06 tháng 02 năm 2023 về việc phối hợp triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác quản lý chăn nuôi, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; số 210/SNN-CCCNTY ngày 22 tháng 01  năm 

2025 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác chăn 

nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đồng 

thời tăng cường tuyên truyền các hoạt động để bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản, hạn chế hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung 

điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, 

tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. Trong các năm 2023, 2024 và 2025 đơn 

vị đã phối hợp với các địa phương tổ chức lắp đặt 08 bảng pa nô tuyên truyền về 

bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản tại các xã, thị trấn (xã Kroong, xã Đăk Blà, 

thành phố Kon Tum; xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy; xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà; thị 

trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô; xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông; xã Ya Ly, 

huyện Sa Thầy; xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi); 

- Phối hợp với các địa phương tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền về 

nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho 58 lượt người 

tham dự tại các huyện Đắk Hà, Sa Thầy và thành phố Kon Tum. Phối hợp với 

Tỉnh đoàn tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi cá niên 

cho 82 Đoàn viên Thanh niên xã Xốp và xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei theo 

đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum; 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (nay là Trung tâm 

truyền thông tỉnh) xây dựng và phát sóng 04 chuyên mục bạn nhà nông về 

hướng dẫn kỹ thuật nuôi lồng cá điêu hồng theo hướng VietGAP; hướng dẫn kỹ 

thuật nuôi cá lóc trong lồng; giải pháp phát triển thủy sản với mô hình nuôi cá 

tầm công nghệ cao tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và hiệu quả ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất giống thủy sản. 

3. Kết quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

Công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi các loài thủy sản có giá trị 

kinh tế cao, phát triển bền vững, có trách nhiệm với môi trường được các cấp, 

các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền nhằm 

nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho cán bộ, công chức 

các sở, ngành, địa phương được chú trọng và việc triển khai cho cộng đồng tuân 

thủ, không vi phạm quy định của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong 

các năm 2023, 2024 và 2025, đơn vị đã tham mưu, phối hợp với Giáo hội Phát 

giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các tổ 

chức có liên quan tổ chức 03 buổi lễ thả cá tái tạo nguồn lợi trên địa bàn thành 

phố Kon Tum với số lượng cá giống cụ thể như sau: Cá rô phi 51.300 con, cá 

trắm cỏ 50.000 con, cá chép 50.000 con tại khu vực bờ kè (phía Bắc sông Đăk 

Bla) đoạn từ cầu Đăk Bla đến Di tích lịch sử Ngục Kon Tum, phường Quyết 

Thắng, thành phố Kon Tum; 
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4. Kết quả công tác quan trắc cảnh báo môi trường và công tác phòng 

chống dịch bệnh 

a) Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản  

Trong các năm 2023 và 2024, Chi cục Chăn nuôi và thú y phối hợp với 

các địa phương (huyện Đăk Hà, huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai) có diện tích 

nuôi trồng thủy sản lớn tổ chức lấy mẫu quan trắc môi trường giám sát chất 

lượng nước. Đã tổ chức lấy mẫu quan trắc môi trường giám sát chất lượng nước 

với tổng số 06 đợt trong các năm 2023, 2024 với các chỉ tiêu gửi xét nghiệm cụ 

thể: Nhiệt độ nước, độ trong, Oxy hòa tan (DO), pH, N-NH4, N-NO2, N-NO3, 

P-PO4, H2S, TSS (Tổng chất rắn lơ lửng), mật độ và thành phần tảo độc, 

Aeromonas tổng số, Streptococcus sp, Coliform, thuốc BVTV gốc carbatma, 

thuốc BVTV họ cúc, Cd, Hg, Pb. 

Kết quả xét nghiệm mẫu nước của 6 đợt quan trắc với chỉ số chất lượng 

nước tại các điểm lấy mẫu rất tốt, đạt từ 97 - 100, đảm bảo theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia 13952:2024 - Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất 

lượng, phù hợp cho việc nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

b) Công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản 

* Tình hình dịch bệnh 

-  Đối với tỉnh Kon Tum (cũ): Trong thời gian qua (từ năm 2023 đến nay) 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

trên thuỷ sản nuôi. 

-  Đối với tỉnh Quảng Ngãi (cũ):  

+ Năm 2022:  

 Dịch bệnh thủy sản xảy ra trên tôm làm 6,6 ha diện tích nuôi tôm bị bệnh 

(1,2 ha bị bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính tại xã Phổ Quang - Đức Phổ; 5 ha bị 

bệnh đốm trắng tại xã Nghĩa Hoà huyện Tư Nghĩa; 0,4 ha tôm bị đốm trắng và 

gan tụy cấp tính tại xã Nghĩa Hà-TP Quảng Ngãi). 

 Dịch bệnh trên ốc hương xảy ra 3 ổ dịch tại huyện Mộ Đức, gây chết 

hàng loạt buộc tiêu hủy 13,19 ha/83 ao nuôi/36 hộ. 

+ Năm 2023: Dịch bệnh đốm trắng trên tôm xảy ra tại huyện Tư Nghĩa 

với diện tích 3,3. Dịch bệnh trên ốc hương xảy ra tại 02 xã Đức Phong và Đức 

Minh huyện Mộ Đức với diện tích 1,4 ha.  

+ Năm 2024: Dịch bệnh thủy sản đã xảy ra trên ốc hương với 8,7 ha. 

(Trong đó tiêu hủy 0,15 ha ao nuôi). 

+ Năm 2025: Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh ổn định, không 

xảy ra dịch bệnh thủy sản. 

* Công tác giám sát dịch bệnh 

-  Đối với tỉnh Quảng Ngãi (cũ):  
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+ Năm 2022: Lấy 04 mẫu ở tôm bệnh và 02 mẫu ở cá bị bệnh. Kết quả 03 

mẫu dương tính với vi rút gây bệnh hoại tử gan tụy, bệnh đốm trắng trên tôm, 01 

mẫu dương tính với vi khuẩn gây bệnh đốm đỏ trên cá. 

+ Năm 2023:  Lấy 02 mẫu ở tôm và 01 mẫu ở cá bị bệnh gửi xét nghiệm. 

Kết quả 01 mẫu dương tính với virút bệnh đốm trắng. 

* Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh thủy sản. 

- Đối với tỉnh Kon Tum (cũ):  

Năm 2023, 2024 phối hợp với các địa phương triển khai 02 đợt vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản với 

tổng số 3.400kg hoá chất Sodium Chlorite 20% cho các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, 

Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum.  

-  Đối với tỉnh Quảng Ngãi (cũ):  

Năm 2025, Tổng số hóa chất hiện có tại Chi cục 10.500 kg Sodium 

Chlorite 20%. Hiện tại, Chi cục đang tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường 

gởi UBND các xã, phường đặc khu đăng ký nhu cầu hóa chất phòng chống dịch 

bệnh thủy sản. Đồng thời, Chi cục đang tổ chức đấu thầu gói thầu: Mua vắc xin 

và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy 

sản năm 2025 (nguồn kinh phí của tỉnh Kon Tum –cũ), trong đó có 3.200 kg hóa 

chất thủy sản.  

Kính đề nghị Chi cục Thủy sản - Biển đảo xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục;         

- Lưu: VT, PCN.                                                                     

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

                 Phạm Mạnh Cường 
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